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   Thời gian thực hiện: 05 tuần từ ngày 20/03 đến 21/04/2023

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	LĨNH VỰC 
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	1. LVPT THỂ CHẤT



	* Vận động :


	MT 1: Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.


	- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).

+ Co và duỗi tay, vỗ hai tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).

- Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau

+ Quay sang trái, sang phải.

+ Nghiêng người sang trái, sang phải.

- Chân:
+ Nhún chân.

+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.

+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
	- Tâp thể dục buổi sáng, 

- Bài tập phát triển chung…
	

	
	MT 9: Biết ném xa, ném trúng đích
	- Ném trúng đích bằng 1 tay.
	- VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay.
	


	
	MT13: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp. (CTK)
	- Đi - chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 


	- VĐCB: Đi - chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 


	

	
	MT11: Biết bật liên tục, bật xa, nhảy từ trên cao xuống, bật tách khép chân, bật qua vật cản
	- Bật qua vật cản cao 10-15 cm
	- VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15 cm
	

	
	MT13: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp. (CTK)
	- Đập và bắt bóng tại chỗ + Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân. 


	- VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ + Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân.
	

	
	MT11: Biết bật liên tục, bật xa, nhảy từ trên cao xuống, bật tách khép chân, bật qua vật cản
	- Bật nhảy từ trên cao xuống 30 -35cm


	- VĐCB: Bật nhảy từ trên cao xuống 30 -35cm


	

	2.  LVPT NHẬN THỨC


	
	MT 40: Trẻ khám phá tên, đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông. 
	- Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 1-2 dấu hiệu.
	- HĐ học, mọi lúc mọi nơi,  …
	

	
	MT 41: Có thái độ đúng khi tham gia giao thông.


	- Thực hiện luật giao thông đơn giản : Đi bên tay phải, đi sát vào lòng lề đường, ngồi trên xe phải ngay ngắn không quay ngang quay ngửa….
	- HĐ học, HĐ mọi lúc mọi nơi …
	

	
	MT 43: Nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống. 
	-  Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống ( Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường dành cho người đi bộ …) 
	- HĐ học, HĐ mọi lúc mọi nơi …
	

	
	MT45: Biết con số, số lượng trong phạm vi 5
	- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	- HĐ học chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi  4, hđ mọi lúc mọi nơi...
	

	
	MT 46: Biết ý nghĩa của các con số. 
	- Nhận biết ý nghĩa của các con số được dử dụng trong cuộc sống hàng ngày (  số nhà, biển số xe ....)
	- HĐ học, chơi, hđ mọi lúc mọi nơi…

	

	3.  LVPT NGÔN NGỮ



	
	MT 56: Có khả năng nghe, hiểu nội dung chuyện kể theo độ tuổi. 
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 
	- Hoạt động chơi, học, truyện …
	

	
	MT 58: Có khả năng diễn đạt bằng lời nói rõ ràng để thể hiện ý muốn, cảm xúc, tình cảm của mình. 
	- Phát âm các tiếng có âm  có chứa các âm khó.

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép. 
	- HĐ học, HĐ chơi, mọi lúc, mọi nơi…

	

	
	MT 61: Biết đọc diễn cảm, kể lại truyện, mô tả lại sự vật và đóng kịch. 
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. 

- Kể lại truyện đã được nghe.

- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh.

-  Kể lại sự việc có nhiều tình tiết.

- Đóng kịch. 
	- Hoạt động chơi, học, Thơ …
	

	
	MT 62: Nhận dạng và tập tô, đồ các nét chữ đơn giản, chữ cái. Biết 1 số ký hiệu thông thường.
	- Nhận dạng một số chữ cái.

- Tập tô, tập đồ các nét. 
- Làm quen với 1 số ký hiệu thông thường: Nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
	- Hoạt động học, chơi …
	

	4.  LVPT TCKN-XH


	
	MT 65: Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh.


	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói,tranh ảnh.

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi ; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình. 
	- Thông qua hoạt động học, chơi…
	

	
	MT 67: Biết một số quy định ở trường , lớp, gia đình và nơi công cộng.
	- Một số quy định ở lớp và gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).  
	- Hoạt động chơi, học…
	

	
	MT 68: Biết lắng nghe, chờ đến lượt, biết hợp tác và sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép...
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.

- Chờ đến lượt, hợp tác. 
	- HĐ học, chơi …
	

	
	MT 70: Nhận biết được hành vi đúng, sai, tốt, xấu… 
	- Phân biệt hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”. 
	- HĐ học, chơi, …
	

	5.  LVPT THẨM MĨ



	
	MT 74: Biết nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau, hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.

	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)

 Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- Hoạt động học: âm nhạc…
	

	
	MT 76: Trẻ biết sử dụng và phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.  
	- Phối hợp các nguyện vật liệu tạo hình, vật liệu trong tự nhiên để tạo ra các sản phẩm. 
	- Hoạt động học: tạo hình…
	

	
	MT 78: Biết cách nhận xét sản phẩm. 
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét. 
	- Hoạt động học: tạo hình…
	

	
	MT 79: Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động âm nhạc. 
	- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.

- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát. 
	- Hoạt động học: âm nhạc, hđ khác…
	

	Môi trường hoạt động:   + Trong lớp

                                       + Ngoài sân


II/ DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	STT
	CHỦ ĐỀ
	CHỦ ĐỀ NHÁNH
	TUẦN
	THỜI GIAN
	ĐIỀU CHỈNH
	GHI CHÚ

	8


	Giao thông


	Phương tiện giao thông đường bộ 
	27
	20 - 24/03
	
	

	
	
	Phương tiện giao thông đường sắt
	28
	27- 31/03
	
	

	
	
	Phương tiện giao thông đường thủy 
	29
	3 - 7/04
	
	

	
	
	Phương tiện giao thông đường hàng không 
	30
	10 - 14/04
	
	

	
	
	Bé tìm hiểu Luật lệ giao thông
	31
	17- 21/04
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